
Tên đơn vị (1) 

Biểu số 1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh​
(Kèm theo công văn số 1368/BLĐTBXH-CQHLĐTL ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội) 

Số 
TT 

Tên 
công 

ty 

Vốn (triệu đồng) Doanh thu 
(triệu đồng) 

Lợi nhuận trước 
thuế (triệu 

đồng) 

Tổng doanh thu 
trừ tổng chi phí 
chưa có lương 
(triệu đồng) 

Thực hiện 
2021 

Thực hiện 
2022 

Thực hiện 
2023 

Thực 
hiện 
2021 

Thực 
hiện 
2022 

Thực 
hiện 
2023 

Thực 
hiện 
2021 

Thực 
hiện 
2022 

Thực 
hiện 
2023 

Thực 
hiện 
2021 

Thực 
hiện 
2022 

Thực 
hiện 
2023 

Vốn 
sản 
xuất 
kinh 
doan

h 

Trong 
đó: 
Vốn 
chủ 
sở 

hữu 

Vốn 
sản 
xuất 
kinh 
doan

h 

Trong 
đó: 
Vốn 
chủ 
sở 

hữu 

Vốn 
sản 
xuất 
kinh 
doan

h 

Trong 
đó: 
Vốn 
chủ 
sở 

hữu 

         

1 Công 
ty A                               

2 Công 
ty B                               

3                                 

                                  

                                  

Tổng 
cộng                               

Ghi chú: (1) Đối với đơn vị lập báo cáo là các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương thì thống kê số liệu của các công ty thuộc quyền quản lý  

Đối với đơn vị lập báo cáo là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thì thống kê số liệu 
của công ty mẹ và các công ty con thuộc quyền quản lý 

  



​
Người lập biểu​

(Ký, ghi rõ họ tên) 

................, ngày.......tháng......năm ....​
Thủ trưởng đơn vị​
(Ký tên, đóng dấu) 

  

 


